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Thị trường chứng khoán Tr. 2

 Thị trường tuần qua giảm điểm mạnh khi sau 2 tuần dao
động tích lũy, lực cầu yếu khiến phía cung giảm dần kiên
nhẫn. Điểm tích cực là lực cầu dò đáy cải thiện khi thị
trường tiến đến vùng hỗ trợ 350-360 điểm đối với VN-
Index; 57-58 điểm đối với HNX-Index, giúp thị trường
tăng điểm phiên cuối tuần.

 Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh so với tuần trước
do khối lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu tài chính
ngân hàng tăng đột biến. Tính riêng giao dịch khớp lệnh,
khối lượng giao dịch tăng nhẹ tại sàn HOSE, trong khi
giảm tại sàn HNX.

 Ngoài nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã giảm điểm sâu, với
kỳ vọng sự phục hồi mạnh hơn về kỹ thuật, nhà đầu tư có
xu hướng quan tâm đến yếu tố cơ bản. Khối lượng giao
dịch tại sàn HOSE cao hơn khá nhiều so với sàn HNX,
cho thấy sự tập trung của dòng tiền.

 NĐTNN quay trở lại mua ròng trên hai sàn sau 4 tuần bán
ròng liên tiếp. Khối ngoại tập trung vào nhóm cổ phiếu Tài
chính Ngân hàng, Bất động sản đã giảm điểm sâu.

Phân tích kỹ thuật Tr. 3

 Diễn biến thị trường tăng khá mạnh phiên cuối tuần cho
tín hiệu tích cực về cung cầu tại vùng hỗ trợ 350-360
điểm đối với VN-Index; 57-58 điểm đối với HNX-Index.

 Tương quan cung cầu khá tích cực tại vùng hỗ trợ ủng hộ
thị trường tiếp tục tăng điểm nhẹ. Ngưỡng kháng cự của
thị trường là khoảng 380-390 điểm đối với VN-Index; 62-
64 điểm đối với HNX-Index.

 Trong tuần giao dịch 19/12 – 23/12/2011, thị trường nhiều
khả năng tiếp tục tăng điểm đầu tuần, trước khi điều
chỉnh tại vùng kháng cự. Diễn biến cung cầu tại vùng
kháng cự sẽ quyết định xu hướng giao dịch tiếp nối.

Thống kê giao dịch trong tuần Tr.6
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN TRONG TUẦN

Tiêu chí HOSE

Index 377.16 -6.72 -1.75%
KLGD 177,205,975 37,171,288 26.54% Cổ phiếu
GTGD 2,475.42 351.49 16.55% Tỷ VNĐ
Tổng cung 260,237,450 54,733,920 26.63% Cổ phiếu
Tổng cầu 285,883,320 84,178,960 41.73% Cổ phiếu
GD NĐT NN
KL mua 11,475,980 -2,086,245 -15.38% Cổ phiếu
KL bán 16,370,150 -2,358,591 -12.59% Cổ phiếu
GT mua 303.5 -81.8 -21.23% Cổ phiếu
GT bán 375.3 -79.1 -17.41% Cổ phiếu

Tiêu chí HNX

Index 61.73 0.05 0.08%
KLGD 158,230,872 29,344,314 22.77% Cổ phiếu
GTGD 1,464.15 291.86 24.90% Tỷ VNĐ
Tổng cung 240,326,700 55,063,600 29.72% Cổ phiếu
Tổng cầu 229,784,800 41,981,900 22.35% Cổ phiếu
GD NĐT NN
KL mua 2,245,300 1,554,800 225.17% Cổ phiếu
KL bán 3,497,300 1,463,900 71.99% Cổ phiếu
GT mua 22.5 14.7 189.93% Cổ phiếu
GT bán 38.6 20.6 114.59% Cổ phiếu

Diễn biến cung cầu sàn HOSE Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài sàn HOSE

Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần sàn HOSE Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần sàn HNX

HOSE

Index 377.16 -4.47 -1.17%
KLGD 31,760,500 -9,937,424 -23.83% Cổ phiếu
GTGD 439 -190.653 -30.29% Tỷ VNĐ
Tổng cung 54,116,200 4,466,270 9.00% Cổ phiếu
Tổng cầu 49,004,410 -708,280 -1.42% Cổ phiếu
GD NĐT NN
KL mua 1,129,420 -998,950 -46.93% Cổ phiếu
KL bán 1,954,330 -2,773,090 -58.66% Cổ phiếu
GT mua 20.7 -29.4 -58.66% Cổ phiếu
GT bán 46.3 -55.8 -54.62% Cổ phiếu

HNX

Index 61.73 -0.86 -1.37%
KLGD 26,065,200 724,900 2.86% Cổ phiếu
GTGD 248 10.001348 4.19% Tỷ VNĐ
Tổng cung 43,948,700 1,772,300 4.20% Cổ phiếu
Tổng cầu 38,110,800 -2,716,900 -6.65% Cổ phiếu
GD NĐT NN
KL mua 383,900 377,200 5629.85% Cổ phiếu
KL bán 195,200 -409,100 -67.70% Cổ phiếu
GT mua 3.2 3.1 2857.86% Cổ phiếu
GT bán 1.9 -4.4 -69.65% Cổ phiếu

Bình luận diễn biến
 Thị trường tuần qua giảm điểm mạnh khi sau 2 tuần dao động tích lũy, lực cầu yếu khiến phía cung giảm

dần kiên nhẫn. Điểm tích cực là lực cầu dò đáy cải thiện khi thị trường tiến đến vùng hỗ trợ 350-360 điểm
đối với VN-Index; 57-58 điểm đối với HNX-Index, giúp thị trường tăng điểm phiên cuối tuần.

 Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh so với tuần trước do khối lượng giao dịch thỏa thuận cổ phiếu tài
chính ngân hàng tăng đột biến. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối lượng giao dịch tăng nhẹ tại sàn
HOSE, trong khi giảm tại sàn HNX.

 Ngoài nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã giảm điểm sâu, với kỳ vọng sự phục hồi mạnh hơn về kỹ thuật, nhà
đầu tư có xu hướng quan tâm đến yếu tố cơ bản. Khối lượng giao dịch tại sàn HOSE cao hơn khá nhiều
so với sàn HNX, cho thấy sự tập trung của dòng tiền.

 NĐTNN quay trở lại mua ròng trên hai sàn sau 4 tuần bán ròng liên tiếp. Khối ngoại tập trung vào nhóm
cổ phiếu Tài chính Ngân hàng, Bất động sản đã giảm điểm sâu.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua giảm điểm mạnh khi lực cầu yếu khiến phía cung mất dần kiên
nhẫn. Với 4 phiên giảm điểm liên tiếp đầu tuần, hai chỉ số Index đã giảm sâu qua mốc hỗ trợ khoảng 370 điểm
đối với VN-Index; 62 điểm đối với HNX-Index mà không có nhiều sự giằng co. Tín hiệu bước đầu cải thiện về
lực cầu từ cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài xuất hiện trong phiên giao dịch ngày Thứ Năm, khi thị
trường tiến gần mốc hỗ trợ khoảng 350-360 điểm đối với VN-Index; 57-58 điểm đối với HNX-Index. Điều này
giúp thị trường ghi nhận phiên tăng điểm vào cuối tuần sau nhiều phiên giảm điểm liên tiếp. Tuy nhiên, tính
chung cả tuần, thị trường vẫn ghi nhận tuần giảm điểm mạnh, với mức giảm 2,95% đối với VN-Index; 3,08%
đối với HNX-Index.

Với tác động của nhóm cổ phiếu BVH, MSN, VIC, VPL đến chỉ số chung, mức độ dao động của VN-Index tuần
qua hẹp hơn so với HNX-Index, cả về hai chiều tăng giảm. Tuy nhiên, loại trừ tác động của nhóm cổ phiếu lớn,
diễn biến thị trường cho thấy xu hướng ưu tiên yếu tố cơ bản của nhà đầu tư. Ngoài diễn biến tăng mạnh của
nhóm cổ phiếu Bất động sản với kỳ vọng đà phục hồi kỹ thuật sau thời gian giảm sâu, một số cổ phiếu ngành
Ngân hàng, dầu khí, bất động sản có yếu tố cơ bản tốt vẫn duy trì đà tăng giá. Khối lượng giao dịch tại sàn
HOSE cũng cao hơn khá nhiều so với sàn HNX, cho thấy sự tập trung của dòng tiền.

Xét về yếu tố vĩ mô, tuần qua thị trường đón nhận thông tin Ngân hàng Nhà nước khẳng định duy trì trần lãi
suất huy động 14% trong tháng 12 và điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên Ngân hàng thêm 10 VND. Chúng tôi
cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước duy trì trần lãi suất là hợp lý, khi sức ép tỷ giá và thanh khoản hệ thống
Ngân hàng thường căng thẳng về cuối năm. Điểm tích cực là với diễn biến hạ nhiệt của lạm phát, khi CPI
tháng 12 dự kiến chỉ tăng 0,6%, khả năng Ngân hàng Nhà nước giảm dần trần lãi suất huy động là có cơ sở.
Thực tế Ngân hàng BIDV đã điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất cho một số lĩnh vực ưu tiên, giảm bớt áp lực chi phí
vốn vay đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng khó khăn về thanh khoản của hệ thống Ngân hàng, các
doanh nghiệp cũng như tổ chức tài chính thời điểm cuối năm vẫn là yếu tố hạn chế dòng tiền tham gia thị
trường. Mặt khác, triển vọng tăng trưởng kinh tế trong năm 2012 còn chưa rõ ràng khiến nhà đầu tư lựa chọn
vị thế an toàn, cho dù sức ép lạm phát đang có xu hướng hạ nhiệt.

Thị trường phục hồi khá mạnh phiên cuối tuần trong bối cảnh yếu tố vĩ mô chưa có nhiều thay đổi cho thấy đà
tăng điểm chủ yếu do yếu tố kỹ thuật. Theo phân tích kỹ thuật, thị trường ghi nhận cột nến tuần có bóng dưới
dài, cho thấy sự phục hồi đáng kể từ mức thấp nhất. Tương quan cung cầu khá tích cực tại vùng hỗ trợ (350-
360 điểm đối với VN-Index; 57-58 điểm đối với HNX-Index) ủng hộ thị trường tiếp tục tăng điểm nhẹ. Ngưỡng
kháng cự của thị trường là khoảng 380-390 điểm đối với VN-Index; 62-64 điểm đối với HNX-Index.

Trong tuần giao dịch 19/12 – 23/12/2011, thị trường nhiều khả năng tiếp tục tăng điểm đầu tuần, trước khi điều
chỉnh tại vùng kháng cự. Diễn biến cung cầu tại vùng kháng cự sẽ quyết định xu hướng giao dịch tiếp nối. Tuy
nhiên, trước bối cảnh dòng tiền căng thẳng thời điểm cuối năm, chúng tôi chưa đánh giá cao khả năng tăng
điểm mạnh của thị trường.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-INDEX 366.03 ▲ 1.55 (+0.43%) KLGD 31.830.080 (▼5.51%)
Số CK tăng / đứng giá / giảm: ▲180 52 ▼50

Giá: VN-Index tăng nhẹ quá giữa phiên sau đó
giảm nhẹ cho tới khi kết thúc giao dịch.

Khối lượng: KLGD giảm nhẹ so với phiên trước
(giảm 5,51%), và ở mức trung bình.

Diễn biến giá CP: Các CP vốn hóa lớn tăng giảm
xen kẽ. Các CP vừa & nhỏ số lượng CP tăng giá
hơn gấp 3 lần số lượng CP giảm giá.

Ngắn hạn: Sau 1 tháng hồi phục, VN-Index đã điều
chỉnh giảm 3 tháng. Hiện nay là giai đoạn đầu của
quá trình tích luỹ cho xu hướng mới.

Phân tích kỹ thuật: VN-Index biến động trong
phạm vi 380 - 480 điểm từ đầu năm đến đầu tháng
12.

Sau quá trình phân phối - điều chỉnh giảm sẽ là giai
đoạn tích luỹ cho xu hướng mới, nó có thể kéo dài
1 - 3 tháng, và đặc điểm của giai đoạn tích luỹ là
giá các CP cũng như KLGD không biến động
mạnh, thường duy trì ở mức thấp.

Mức hỗ trợ: ~ 350 - 360 điểm.

HNX-INDEX 59.83 ▲ 0.93 (+1.58%) KLGD 24.222.300 (▼20.25%)
Số CK tăng / đứng giá / giảm: ▲188 142 ▼63

Giá: -Index cũng tăng nhẹ đầu phiên, và tiếp tục
tăng cho tới cuối phiên giao dịch.

Khối lượng: KLGD giảm mạnh so với phiên trước
(giảm 20,25%), và ở mức trung bình.

Diễn biến giá CP: Các CP thanh khoản cao, mang
tính dẫn dắt đều tăng vừa và khá. Các CP nhỏ số
lượng CP tăng giá gấp 3 lần số lượng CP giảm giá.

Ngắn hạn: Sau 1 tháng hồi phục, HNX-Index đã
điều chỉnh giảm 3 tháng. Hiện nay là giai đoạn
đầu của quá trình tích luỹ cho xu hướng mới.

Phân tích kỹ thuật: HNX-Index biến động trong
phạm vi 66 - 80 điểm từ đầu năm tới cuối tháng 10.

Sau quá trình phân phối - điều chỉnh giảm sẽ là giai
đoạn tích luỹ cho xu hướng mới, nó có thể kéo dài
1 - 3 tháng, và đặc điểm của giai đoạn tích luỹ là
giá các CP cũng như KLGD không biến động
mạnh, thường duy trì ở mức thấp.

Mức hỗ trợ: ~ 57 - 58 điểm.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG THEO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Diễn biến thị trường:

Trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 16/12/2011), VN-Index tăng nhẹ tới quá giữa phiên sau đó giảm nhẹ
cho tới khi kết thúc giao dịch. Các CP vốn hóa lớn tăng giảm xen kẽ. Các CP vừa và nhỏ số lượng CP tăng
giá hơn gấp 3 lần số lượng CP giảm giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng nhẹ đầu phiên, và tiếp tục tăng cho tới cuối phiên giao dịch. Các CP
thanh khoản cao, mang tính dẫn dắt đều tăng khá và mạnh. Các CP nhỏ số lượng CP tăng giá gấp 3 lần số
lượng CP tăng giá.

Kết thúc phiên trên sàn Tp.HCM có 180 mã tăng giá, 52 mã đứng giá và 50 mã giảm giá. Trên sàn Hà Nội
có 188 mã tăng giá, 142 mã đứng giá và 63 mã giảm giá.

Phiên này KLGD báo giá trên 2 sàn đều giảm với phiên trước, và ở mức trung bình: KLGD trên sàn HCM đạt
hơn 31,8 triệu CP (giảm 1,85 triệu CP, với mức giảm 5,51%) và sàn Hà Nội đạt hơn 24,2 triệu CP (giảm 6,15
triệu CP, với mức giảm 20,25%).

Kể từ đầu tháng 11 khi thị trường sa sút thì NĐT tranh nhau bán tháo. Bên bán chủ yếu là cơ cấu lại
danh mục, và những NĐT thực hiện cắt lỗ, bảo toàn vốn.
Sau quá trình sụt giảm liên tục trong 3 tháng qua, cho đến thời điểm hiện tại thị trường chuẩn bị dừng
đà giảm, tiếp tục quá trình tích luỹ và bắt đầu giai đoạn hồi phục.

Nhận định của SHS:

Từ giữa tháng 9 giá các CP giảm mạnh nhưng KLGD trên 2 sàn vẫn ở mức thấp. Đây là giai đoạn đầu của
quá trình tích luỹ cho xu hướng mới. Quá trình tích luỹ này có thể kéo dài hay không phụ thuộc nhiều vào
những tin tức vĩ mô, những tin tức cơ bản ủng hộ hay không ủng hộ xu hướng tăng giá của các CP. Thông
thường quá trình này có thể kéo dài từ 1 tới 3 tháng, và đặc điểm của quá trình tích luỹ là giá các CP cũng
như KLGD không biến động mạnh, thường duy trì ở mức thấp.

Hành động của các NĐT với diễn biến thị trường giai đoạn hiện tại:

 Với những NĐT đang giữ danh mục nhiều tiền mặt, ít cổ phiếu: cân nhắc giải ngân từng phần vốn
trong những thời điểm chỉ số VN-Index quanh mức 380 điểm (HNX-Index ~ 62 điểm). Tuy nhiên cần lưu ý
2 trường hợp:

- Thị trường giảm: giữ nguyên CP, chờ VN-Index về gần mức 360 điểm (HNX-Index ~ 58 điểm)
mới tăng mua tiếp.

- Thị trường tăng: giữ nguyên CP, tiếp tục mua khi VN-Index ~ 390 điểm (HNX-Index ~ 64 điểm).

 Với những NĐT đang giữ danh mục nhiều cổ phiếu, ít tiền mặt: cân nhắc bán từng phần trong những
thời điểm thị trường tăng khá. Sau đó mua lại sau (cách mua như trên).

Sau 2 phiên cả 2 chỉ số tiếp tục giảm, tiếp tục rời xa mức hỗ trợ đã đề cập trong thời gian qua (375
điểm với VN-Index và 61 điểm với HNX-Index), hôm nay cả 2 chỉ số đã đảo chiều tăng sau khi đã về sát
mức 360 điểm và 58 điểm.

- Với những NĐT đã nắm giữ nhiều CP, và mức lỗ ~10%: Xem xét bán bớt nhằm hạn chế thiệt hại, chờ
cơ hội mua lại giá rẻ hơn.

- Với những NĐT đã nắm giữ ít CP: Giữ nguyên trạng thái, chờ VN-Index về gần mức 360 điểm (HNX-
Index ~ 58 điểm) mới tăng mua tiếp.

Cả 2 chỉ số chỉ thoát khỏi xu hướng giảm khi vượt 400 điểm với VN-Index & 66 điểm với HNX-Index.
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TRONG TUẦN

HOSE: 5 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất tuần HNX: 5 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất tuần

TT Mã CK KL mua Mã CK KL bán Mã CK Mã KL mua Mã KL bán

1 MBB 992,870 IJC -634,120 1 PVX 599,800 VCG -2,477,400

2 FPT 721,580 HAG -559,640 2 KLS 159,700 SCR -180,000

3 PNJ 433,470 ITA -526,930 3 VGS 114,200 PVI -32,000

4 JVC 385,670 CTG -520,580 4 TAS 98,900 SHB -31,900

5 REE 125,920 PPC -478,480 5 AAA 78,200 SHS -30,100

HOSE: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần HNX: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD

STB 13,900 14,100 1.44% 7,031,420 KLS 10,300 10,000 -2.91% 19,980,900

OGC 9,200 8,600 -6.52% 6,683,820 VND 10,400 10,100 -2.88% 16,757,400

ITA 7,400 7,600 2.70% 6,554,060 PVX 8,600 8,700 1.16% 12,125,800

SSI 16,700 16,300 -2.40% 5,448,450 VCG 10,400 9,900 -4.81% 9,078,500

IJC 9,900 9,500 -4.04% 5,123,970 WSS 4,900 4,900 0.00% 5,965,600

HOSE: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần HNX: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng +/- % Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD

GTA 5,800 6,900 1,100 18.97% S91 4,100 5,500 1,400 34.15%

KSH 10,200 12,000 1,800 17.65% DNC 3,700 4,600 900 24.32%

AGR 4,900 5,700 800 16.33% PRC 8,800 10,800 2,000 22.73%

CLG 11,000 12,700 1,700 15.45% PRC 8,800 10,800 2,000 22.73%

NSC 34,500 39,700 5,200 15.07% KTS 13,400 16,300 2,900 21.64%

HOSE: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần HNX: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần

Mã CK Giá mở Giá đóng +/- % Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD

PXM 7,400 6,100 -1,300 -17.57% DZM 15,200 10,800 -4,400 -28.95%

SCD 13,300 11,000 -2,300 -17.29% TLT 8,400 6,400 -2,000 -23.81%

BAS 1,900 1,600 -300 -15.79% VC1 17,100 13,100 -4,000 -23.39%

CCL 9,400 8,000 -1,400 -14.89% KBT 20,300 15,800 -4,500 -22.17%

TNT 8,800 7,500 -1,300 -14.77% SD1 6,800 5,400 -1,400 -20.59%
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